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(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
A. MẪU BIÊN BẢN VI PHẠM AN NINH HÀNG KHÔNG

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:           /………..
	(Địa danh........), ngày    tháng    năm 20….



BIÊN BẢN VI PHẠM
về …………………………………………..
Hôm nay, vào hồi........giờ........ ngày........ tháng ........ năm........ tại ..........………
I. Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên:..........…………..Chức vụ: ………………………………................
2. Họ và tên...........…………. Chức vụ: ………………………………................
II. Với sự chứng kiến của:
1. Ông (bà)…….............. Nghề nghiệp/chức vụ ……………….…...…………..
- Địa chỉ thường trú (tạm trú): ............…………………………….......………..
- Chứng minh nhân dân số:.………. Ngày cấp: ..……...... ;     Nơi cấp:...……..
2. Ông (bà).......……....... Nghề nghiệp/chức vụ: ...……………………………..
- Địa chỉ thường trú: ……....... ;
- Chứng minh nhân dân số: ....... Ngày cấp: ……..... ;     Nơi cấp:...……..
III. Tiến hành lập biên bản vi phạm đối với:
1. Ông (bà): ......………………… Nghề nghiệp: ........     Giới tính……………;
- Địa chỉ thường trú (tạm trú): ............. ;
- Đơn vị công tác……………………………………………………………..
- Sinh ngày……….tháng…………năm………….
- Chứng minh nhân dân số (hộ chiếu)....... Cấp ngày........     tại ........
- Quốc tịch…………………………………………………………….
IV. Nội dung sự việc vi phạm:
- Ghi rõ nội dung vi phạm, các hành vi vi phạm, diễn biến sự việc vi phạm
- Ghi rõ các thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra, người, cơ quan bị thiệt hại, họ tên, địa chỉ của họ
- Liệt kê tang vật, phương tiện vi phạm, các loại tài liệu và giấy tờ liên quan bị tạm giữ
V. Theo yêu cầu của Cảng vụ hàng không …… để xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, [tên người ra quyết định] quyết định chuyển giao người, phương tiện, tang vật vi phạm cho………để giải quyết theo thẩm quyền.
Biên bản gồm ……. trang, được lập thành …..bản có nội dung và giá trị như nhau, một bản được giữ lại ………………1, một bản giao cho người vi phạm, một bản giao cho Cảng vụ hàng không ........một bản giao cho ……………….2
Biên bản này đã được đọc lại cho người vi phạm, người làm chứng cùng nghe và đồng ý, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận (lưu ý ký vào từng trang biên bản, trong trường hợp có ý kiến khác thì ghi bảo lưu bên dưới biên bản).

	Người vi phạm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)






Đại diện Cảng vụ hàng không
(Ký ghi rõ họ tên)
- Người vi phạm không ký biên bản vì: ........
- Người làm chứng không ký biên bản vì: .......
- Ý kiến bảo lưu……………………………………………………………...........

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)
1 “Bộ phận an ninh hàng không (Trung tâm, Phòng, Ban, Đội…)”[footnoteRef:1] đối với biên bản do lực lượng kiểm soát an ninh hàng không lập; đối với các doanh nghiệp khác thì ghi “Đơn vị, Phòng hoặc Đội, Tổ bảo vệ” theo thực tế tổ chức lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp. [1:  Nội dung này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 88 Điều 1 của Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.
] 

2 Đơn vị nhận bàn giao không phải Cảng vụ, như đồn công an…, hải quan cửa khẩu…, công an phường …
B. MẪU BIÊN BẢN VỤ VIỆC

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /……
	Địa danh........ ,ngày    tháng    năm 20.…



BIÊN BẢN VỤ VIỆC
về …………………………………………..
Hôm nay, vào hồi........giờ........ ngày........ tháng ........ năm........ tại ..........………
I. Chúng tôi gồm:
1. Họ và tên:..........…………..Chức vụ: ………………………………................
2. Họ và tên...........…………. Chức vụ: ………………………………................
II. Với sự chứng kiến của:
1. Ông (bà)…….............. Nghề nghiệp/chức vụ ……………….…...…………..
- Địa chỉ thường trú (tạm trú): ............…………………………….......………..
- Chứng minh nhân dân số:.………. Ngày cấp: ..……...... ;     Nơi cấp:...……..
2. Ông (bà).......……....... Nghề nghiệp/chức vụ: ...……………………………..
- Địa chỉ thường trú: ……....... ;
- Chứng minh nhân dân số: ....... Ngày cấp: ……..... ;     Nơi cấp:...……..
III. Người trực tiếp liên quan:
1. Ông (bà): ......………………… Nghề nghiệp: ........     Giới tính……………;
- Địa chỉ thường trú (tạm trú): ............. ;
- Đơn vị công tác……………………………………………………………..
- Sinh ngày……….tháng…………năm………….
- Chứng minh nhân dân số (Hộ chiếu)....... Cấp ngày........     tại ........
- Quốc tịch…………………………………………………………….
IV. Nội dung vụ việc:
- Ghi rõ nội dung, các hành vi, diễn biến vụ việc
- Ghi rõ các thiệt hại do vụ việc gây ra, người, cơ quan bị thiệt hại, họ tên, địa chỉ của họ
- Liệt kê tang vật, phương tiện, các loại tài liệu và giấy tờ liên quan bị tạm giữ
V. Theo yêu cầu của Cảng vụ hàng không …… để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, [tên người ra quyết định] quyết định chuyển giao người, phương tiện, tang vật vi phạm cho…để giải quyết theo thẩm quyền.
Biên bản gồm ……. trang, được lập thành …..bản có nội dung và giá trị như nhau, một bản được giữ lại ………………1, … bản giao cho người trực tiếp liên quan, một bản giao cho Cảng vụ hàng không ........một bản giao cho ……………….2
Biên bản này đã được đọc lại cho người trực tiếp liên quan, người làm chứng cùng nghe và đồng ý, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận (lưu ý ký vào từng trang biên bản, trong trường hợp có ý kiến khác thì ghi bảo lưu bên dưới biên bản).

	Người trực tiếp liên quan
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)






Đại diện Cảng vụ hàng không
(Ký ghi rõ họ tên)
- Người trực tiếp liên quan không ký biên bản vì: ........
- Người làm chứng không ký biên bản vì: .......
- Ý kiến bảo lưu……………………………………………………………...........

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)
1 “Bộ phận an ninh hàng không (Trung tâm, Phòng, Ban, Đội…)”[footnoteRef:2] đối với biên bản do lực lượng kiểm soát an ninh hàng không lập; đối với các doanh nghiệp khác thì ghi “Đơn vị Phòng hoặc Đội, Tổ bảo vệ” theo thực tế tổ chức lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp. [2:  Nội dung này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 88 Điều 1 của Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.] 

2 Đơn vị nhận bàn giao không phải Cảng vụ, như đồn công an…, hải quan cửa khẩu..., công an phường …




C. MẪU BIÊN BẢN BÀN GIAO

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /BBBG
	Địa danh........ ,ngày    tháng    năm 20.…



BIỂN BẢN BÀN GIAO
Vụ việc:……………………………
Vào hồi ……… giờ ….. ngày … tháng…… năm ……
Tại ……………………, theo yêu cầu của Cảng vụ hàng không…………………
1. Đại diện bên giao ……………………………….
- Ông (bà) ………………………………Chức vụ ………………………..
- Đơn vị: ……………………………………………………….
2. Đại diện bên nhận …………………………………………………..
- Ông (bà) …………………………….Chức vụ …………………………
- Đơn vị: …………………………………..
Hai bên cùng nhau tiến hành bàn giao như sau:
I. Bàn giao người vi phạm:
1. Ông (bà): ......………………… Nghề nghiệp: ........ Giới tính……..;
- Địa chỉ thường trú (tạm trú): ............. ;
- Đơn vị công tác……………………………………………………………..
- Sinh ngày……….tháng…………năm………….
- Chứng minh nhân dân số (Hộ chiếu).......     Cấp ngày........      tại ........
- Quốc tịch…………………………………………………………….
[bookmark: cumtu_12]- Biểu hiện tình trạng sức khỏe:……………………………………………….
2. Ông (bà): ......…………………Nghề nghiệp: ........      Giới tính……..;
- Địa chỉ thường trú (tạm trú): ............. ;
- Đơn vị công tác……………………………………………………………..
- Sinh ngày……….tháng…………năm………….
- Chứng minh nhân dân số (Hộ chiếu).......     Cấp ngày........     tại ........
- Quốc tịch…………………………………………………………….
- Biểu hiện tình trạng sức khỏe: 
3. ………………………………………………………………………………….
II. Bàn giao phương tiện, tang vật, tài sản:
Liệt kê theo thứ tự các phương tiện, tang vật, tài sản, tài liệu…
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Biên bản gồm ……. trang, được lập xong hồi ……… giờ ……. cùng ngày gồm …. bản có nội dung và giá trị như nhau, một bản được giữ lại ……………. 1, một bản giao cho Cảng vụ hàng không........ một bản giao cho …………….. 2
Biên bản này đã được đọc lại cho đại diện bên giao và bên nhận cùng nghe, đồng ý, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận (lưu ý ký vào từng trang biên bản).

	Đại diện bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đại diện bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)








Đại diện Cảng vụ3
(Ký ghi rõ họ tên)

1 “Bộ phận an ninh hàng không (Trung tâm, Phòng, Ban, Đội…)”[footnoteRef:3] đối với biên bản do lực lượng kiểm soát an ninh hàng không lập; đối với các doanh nghiệp khác thì ghi “đơn vị, phòng hoặc đội, tổ bảo vệ” theo thực tế tổ chức lực lượng bảo vệ của doanh nghiệp. [3:  Nội dung này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 88 Điều 1 của Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021.] 

2 Đơn vị nhận bàn giao không phải Cảng vụ hàng không như đồn công an…, hải quan cửa khẩu…,
3 Cảng vụ ký vào mục này trong trường hợp nơi nhận bàn giao không phải là Cảng vụ, Cảng vụ nhận bàn giao thì ký vào đại diện bên nhận.
D. MẪU BÁO CÁO BAN ĐẦU

	CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /……..
	Địa danh ....... , ngày......tháng...... năm ........



Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam
(Phòng An ninh hàng không)
BÁO CÁO BAN ĐẦU
Vụ việc: …………………………..
1. Tóm tắt diễn biến vụ việc và hậu quả tác hại:
(Thời gian, địa điểm, trình tự diễn biến sự việc, hậu quả tác hại ……………)
…………………………………………………………………………………….
2. Đối tượng vi phạm:
- Họ và tên: ……………………. Nam, nữ ……… Quốc tịch………………….
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..
Hộ chiếu, CMTND…………. Số: ……………. Nơi cấp ……………………..
- Họ và tên: ……………………. Nam, nữ ……….. Quốc tịch …………………
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..
Hộ chiếu, CMTND,…………. Số: ……………. Nơi cấp ………………….
3. Các biện pháp đã và đang làm:
(Lập biên bản, thu giữ giấy tờ tùy thân, thẻ kiểm soát an ninh hàng không, giấy phép nhân viên hàng không, giữ người, đồ vật, phương tiện vi phạm, lấy lời khai nhân chứng, người vi phạm và những người liên quan…) …………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Đánh giá nhận xét:
(Về tính chất, mức độ vi phạm; vi phạm vào điều khoản nào của quy định nào; dự kiến xử phạt …… )…..……………………………………………..…………
5. Ý kiến đề xuất: …………………………………………………………………

	Nơi nhận:
- ……………
- ………….
- Lưu ……
	GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ……….



Đ. MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ

	CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:       /……..
	Địa danh ......., ngày......tháng...... năm ........



Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam
BÁO CÁO KẾT QUẢ XỬ LÝ
Vụ việc: …………………………..
Tiếp theo báo cáo ban đầu về vụ việc vi phạm số: ….. /…. ngày… tháng……năm …. Cảng vụ hàng không ………….. báo cáo kết quả xử lý cuối cùng như sau:
1. Diễn biến vụ việc sau khi điều tra làm rõ:
(Nếu kết quả điều tra làm rõ như báo cáo ban đầu thì chỉ cần ghi diễn biến như đã nêu trong báo cáo ban đầu. Nếu có những thay đổi thì nêu rõ, cụ thể những thay đổi…………) …………………………………………
2. Biện pháp xử lý:
(Nêu rõ các biện pháp áp dụng xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm như: xử phạt vi phạm hành chính; thu giữ phương tiện, giấy tờ………)
……………………………………………………………………………………
3. Các khuyến cáo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục sơ hở, thiếu sót:
(Nêu cụ thể từng nội dung khuyến cáo cá nhân, tổ chức, đơn vị phải thực hiện khắc phục, thời gian khắc phục)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng An ninh hàng không (Cục HKVN);
- Thanh tra hàng không (Cục HKVN);
- …………..
- Lưu …..

	GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ……….



